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Tên giáo viên: Lớp B2, Trần Thanh Tâm, Đặng Thu Hương , Nguyễn Thị Hương B 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 28/11 đến 02/12
	Tuần 2
Từ 05/12 đến 09/12
	Tuần 3
Từ 12/12 đến 16/12
	Tuần 4
Từ 19/12 đến 23/12
	Tuần 5
Từ 26/12 đến 30/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Đo thân nhiệt cho trẻ, nhắc trẻ sát khuẩn tay, quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ chào hỏi lễ phép với thầy cô giáo và người lớn, cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát về các con vật sống trong gia đình, con vật sống dưới nước,ngày quân đội nhân dân Việt Nam, chú bộ đội, ngày lễ Nôen, Tết dương lịch…chơi đồ chơi theo ý thích.
- Khởi động : Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát: Con cào cào
- Trọng động :
+ Tay: đưa 2 tay lên cao
+ Bụng: Quay người sang 2 bên 
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên liên tục
+ Bật: Chân sáo 
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 

	

	Trò chuyện
	* Cùng trẻ trò chuyện về các hoạt động nổi bật trong ngày thành lập QĐND Việt Nam, ngày Noen, ngày tết dương lịch. Cùng trẻ tìm hiểu về đặc điểm, thức ăn, cách di chuyển, sinh sản, tiếng kêu….của các loại con vật. Cho trẻ xem tranh ảnh về các con vật, chú bộ đội…để trẻ nói những hiểu biết của mình
* Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ khi đến lớp trong dịp ngày hội 22/12, ngày noel, ngày Tết dương lịch .
* Trao đổi về việc thực hiện nội quy của trường, lớp.
- Chú ý nghe cô nói, bạn nói (MT79) 

	MT79

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4 m
TC: Kéo co (MT3) 

	Văn học
Truyện: Dê con nhanh trí (MT51) 

	Vận động
Bật qua vật cản 10-15 cm
TC:Tung cao hơn nữa 

	Văn học
- Truyện: “Giọng hót chim sơn ca”. (MT71) 

	Vận động
Đi trong đường ngoằn ngoèo (MT62) 

	MT3, MT32, MT23, MT51, MT86, MT99, MT21, MT71, MT91, MT62

	
	T3
	Khám phá
Con vật gần gũi xung quanh bé 

	Khám phá
Động vật sống trong rừng (MT23) 

	Khám phá
Ngày thành lập QĐND 22/12 

	Khám phá
Noen và ngày hội tiếng anh (MT21) 

	Khám phá
Tết dương lịch 

	

	
	T4
	Làm quen với toán
Gộp 2 nhóm trong phạm vi 4 đếm và nói kết quả (MT32) 

	Làm quen với toán
Nhận biết, phân biệt hình chữ nhật, hình vuông 

	Làm quen với toán
Nhận biết , phân biệt hình tròn, hình tam giác 

	Làm quen với toán
Ôn tập hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật , hình vuông 

	Làm quen với toán
Sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành các hình cơ bản 

	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Xé dán đàn cá 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ côn trùng 

	Hoạt động tạo hình
Cắt, gấp, dán con gà 

	Hoạt động tạo hình
Gấp cây thông (MT99) 

	Hoạt động tạo hình
Xé dán vẩy cá (MT91) 

	

	
	T6
	Âm nhạc
DH: Chú gà chú vịt
NH: Vật nuôi
TC: Tai ai tinh 

	Âm nhạc
-VĐ: Đố bạn
-NH: Chú voi con ở bản đôn
-TC: Ai nhanh nhất 

	Âm nhạc
DH : Chú bộ đội
NH : Chú bộ đội và cơn mưa
TC : Qủa bóng vui nhộn (MT86) 

	Âm nhạc
DH: Đêm noel
NH: We wish you a merry Christmas
TC: Vui cùng ông già Noel 

	Âm nhạc
DH: Chim chích bông
NH:Em như chim bồ câu trắng
TC: Tai ai tinh 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* QS: Thời tiết, bầu trời; vệ sinh bồn hoa cây cảnh; Tranh các con gia cầm nuôi trong GĐ; Tách 2 nhóm trong phạm vi 4..
* TCVĐ: Bé khỏe khéo; nhảy bao bố; mèo đuổi chuột , gánh nước qua cầu ,vẽ phấn; xếp sỏi; chơi ĐC ngoài trời ….
* Tham gia sinh hoạt các phòng chức năng, phòng kidmast
* Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo
* Giao lưu vận động, văn nghệ trong khối thứ tư hàng tuần
- Tự chọn đồ chơi, tgrof chơi theo ý thích 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: 
Xây dưng trang trại chăn nuôi (T1)
Làm sách về các con vật sống trong rừng(T2)
Làm đồ dùng tặng chú bộ đội (T3) 
Kĩ năng thực hành cuộc sông: Buộc dây giầy (T4)
Tô màu tranh hoa đào, hoa mai, bánh chưng... ( T5)
* Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ 
* Góc thiên nhiên chăm sóc cây, gọi tên cây.
* Góc học tập: cắt dán. vẽ, tô màu, xé dán làm sách về các con vật, thêm bớt, tách trong phạm vi 4, tô số, nhận biết chữ số 1-4.
* Góc sách: Tập kể chuyện: Cáo, thỏ, gà trống; Cua bò ngang. Xem sách, truyện, báo, tạp chí.....
* Góc nghệ thuật :
- Tạo hình: Làm các con vật từ nguyên liệu thiên nhiên; Vẽ tranh tặng chú bộ đội, tô màu tranh hoa đào, hoa mai
- Âm nhạc: múa hát các bài hát trong chủ điểm con vật đáng yêu, chú bộ đội, ngày tết... (MT29) 

	MT29

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: Kéo phecmotua, chải đầu..
- Nói tên một số món ăn hằng ngày. Nhận biết thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng. Biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có nhiều dinh dưỡng 
- Nghe kể chuyện: Dê con nhanh trí, cò và cua … (MT10) 

	MT10

	Hoạt động chiều
	* Hướng dẫn trò chơi: domino, ô ăn quan. Bổ sung BT toán, dạy trẻ học đồng dao:Vè động vật, lao động tập thể, dọn vệ sinh các góc chơi, lau dọn lá cây.
Hát: Chú voi con ở bản đôn, Gà trống mèo con và cún con...
* Rèn kỹ năng gấp, dán, in, đồ bàn tay……
* Rèn thói quen vệ sinh: cất đồ dùng đúng nơi qui định...
* Chơi theo ý thích
* Sinh hoạt phòng kisdmast
* Thứ sáu biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. (MT70) 

	MT70

	Chủ đề - Sự kiện 
	
	
	
	
	
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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